
SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN ĐỒNG HỶ 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Linh Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty, cơ sở kinh doanh 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 08 năm 2025 của 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 của Bệnh viện Đồng Hỷ. 

Bệnh viện Đồng Hỷ có Kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, vật rẻ năm 2026 

cho Bệnh viện Đồng Hỷ. Bệnh viện Đồng Hỷ Kính mời các nhà thầu có đủ năng 

lực tham gia chào giá cho các mặt hàng theo danh  mục sau: 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Ghi chú 

1 
Bàn dập 

ghim bé 
Cái 19 

Dập ghim số 10, khả năng bấm tối đa: 15 tờ/lần   

  

Kích thước ngoài (mm): W95xD25xH45 

Chất liệu: Thân thép không gỉ và nhựa cao cấp 

Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá 

Tính năng: Lực bấm nhẹ, hộp chứa kim lớn, dễ dàng thay 

kim 

2 
Bàn dập 

ghim to 
Cái 5 

- Dập tối đa 210 tờ giấy 

  

- Dùng được Đạn ghim từ cỡ ghim nhỏ nhất 23/8 đến 

ghim lớn nhất 23/24 

- Màu sắc: 2 màu Trắng - đen 

- Trọng lượng: 1,8kg 

3 
Bàn dập 

ghim vừa 
Cái 7 

Dập ghim xoay 3 chiều Deli 0414 

  
- Dập tối đa 30 tờ giấy   

- Dùng ghim số 3 (Ghim 24/6) 

- Có thể xoay góc 90 độ 

4 

Băng 

dính trắng 

to 

Cuộn 20 

Băng dính màng trắng trong 

  

Bản rộng  5cm; 

 Chiều dài 100Y 

Dùng để dán thùng carton, đóng gói hàng hóa, với đặc 

tính màng BOPP trong suốt, dai bền và lớp keo acrylic 

không màu, giúp giữ nguyên thẩm mỹ bao bì. 

5 

Băng 

dinh xanh 

lụa dán 

gáy 

Cuộn 37 

Băng dính si màu xanh lụa 

  Bản rộng  4,8cm; 

 Chiều dài 20Y 
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Độ bám dính chắc chắn, dùng để dán gáy sổ sách 

6 

Băng 

dính vàng 

đóng 

hàng 

Cuộn 3 

Băng dính màu vàng 

  

Bản rộng  4,8-5cm; 

 Chiều dài 100Y 

Dùng để dán thùng carton, đóng gói hàng hóa, với đặc 

tính màng BOPP trong suốt, dai bền và lớp keo acrylic 

không màu, giúp giữ nguyên thẩm mỹ bao bì. 

7 Bìa màu  Gam 1 

- Bìa  nội giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, 

láng bóng 

  - Màu sắc: Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá (xanh cốm) 

- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) 

- Quy cách: Tập 250 tờ 

8 Bìa xanh Gam 6 

- Bìa  nội giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, 

láng bóng 

  - Màu sắc: Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá (xanh cốm) 

- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) 

- Quy cách: Tập 250 tờ 

9 Bìa hồng Gam 1 

- Bìa  nội giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, 

láng bóng 

  - Màu sắc: Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá (xanh cốm) 

- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) 

- Quy cách: Tập 250 tờ 

10 Bút dây Cái 103 

- Sản phẩm có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ gọn, tiện 

lợi, thích hợp sử dụng tại các địa điểm công cộng như 

Bưu điện, Ngân hàng … 

  - Đầu bi 0.7mm, dạng cone, mực ra đều, không bị chảy 

mực. 

- Hai bút cùng màu xanh tiện lợi. 

- Thích hợp viết trên nhiều loại giấy 

11 

Bút bi 

xanh 

Thiên 

Long 023 

Cái 2344 

- Đầu bi: 0.8 mm 

  
- Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế tiện dụng phù 

hợp cho mọi người. 

- Thay ruột khi hết mực. 

12 Bút bi đỏ Cái  29 

- Đầu bi: 0.8 mm 

  
- Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế tiện dụng phù 

hợp cho mọi người. 

- Thay ruột khi hết mực. 

13 Bút chì Cái 8 
Bút chì loại thông dụng 

  
Bút chì 2B, có tẩy, thân gỗ.  

14 
Bút nhớ 

màu 
Cái 3 

- Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. Nét viết hoặc đánh 

dấu đều và liên tục. Không độc hại. 

  

- Đầu bút và ruột bút bằng polyester, dạng vát xéo. Vỏ 

bọc bằng nhựa PP. 

- Bề rộng nét viết: 4mm 

- Bút dạ quang FO-HL02 có 5 màu mực: Vàng, cam, 

hồng, xanh lá, xanh biển. 

15 

Bút dạ 

đầu đen 

không 

xoá 

Cái 37 

- Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay 

  
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, 

nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... 

- 2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm 
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- Mực không độc hại 

16 
Bút dạ 

bảng 
Cái 108 

Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề 

mặt nhẵn bóng. 

  Bề rộng nét viết 2.5mm. 

Màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi 

viết trên bảng lâu 

17 

Bút dạ 

kính 

(xanh) 

Cái 369 

Bút dạ kính không xóa 

  

Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm 

Số đầu bút 2 

Trọng lượng 10 gram 

Màu mực Xanh/Đỏ/Đen 

Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, 

nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD 

18 Bút xoá Cái 14 
- Thân dẹt 

  
- Dung tích mực: 12 ml 

19 Bút dây Cái 12 

- Sản phẩm có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ gọn, tiện 

lợi, thích hợp sử dụng tại các địa điểm công cộng như 

Bưu điện, Ngân hàng … 

  - Đầu bi 0.7mm, dạng cone, mực ra đều, không bị chảy 

mực. 

- Hai bút cùng màu xanh tiện lợi. 

- Thích hợp viết trên nhiều loại giấy 

20 
Cặp 3 dây 

15cm 
Cái 450 

Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn 

  

Gáy rộng 15cm, được dán bằng loại vải đa dụng, bền, 

dai, chịu lực tốt 

 Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà không phải đục lỗ 

 Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm 

Màu sắc: Hoa văn sáng bóng 

Kích thước: Khổ A4 (330 x 150 x 225mm) 

21 
Cặp 3 dây 

20cm 
Cái 212 

Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn 

  

Gáy rộng 20cm, được dán bằng loại vải đa dụng, bền, 

dai, chịu lực tốt 

 Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà không phải đục lỗ 

 Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm 

Màu sắc: Hoa văn sáng bóng 

Kích thước: Khổ A4 (330 x 200 x 225mm) 

22 

Cặp hộp 

dựng tài 

liệu 

Cái 18 

- Dùng để lưu trữ tài liệu 

  

- Làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, dày, bóng, bền, 

đẹp 

- Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ tròn giúp cho việc 

cầm nhấc tài liệu dễ dàng 

- Kích thước: 220 x 150 x 305mm 

23 
Cặp trình 

ký da 
Cái 1 

Bìa trình ký 2 mặt cứng cáp, bao phủ bên ngoài bởi lớp 

giả da 

  

Mặt ngoài có ngăn để name card 

Mặt trong thiết kế khoá kẹp để kẹp chắc tài liệu 

Sử dụng phù hợp với khổ giấy A4 

Kẹp sáng bóng, và chống gỉ sắt. . 

24 Cái 6 Dập ghim số 10, khả năng bấm tối đa: 15 tờ/lần     
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Dập ghim 

nhỏ 

Kích thước ngoài (mm): W95xD25xH45 

Chất liệu: Thân thép không gỉ và nhựa cao cấp 

Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá 

Tính năng: Lực bấm nhẹ, hộp chứa kim lớn, dễ dàng thay 

kim 

25 
Dập ghim 

nhỡ 
Cái 24 

Dập ghim xoay 3 chiều Deli 0414 

  
- Dập tối đa 30 tờ giấy   

- Dùng ghim số 3 (Ghim 24/6) 

- Có thể xoay góc 90 độ 

26 
Ghim 

bấm nhỏ 
Hộp 550 

Chân ghim nhỏ số 10, dập được tối đa 15 tờ/lần. 

  
Đạn ghim số 10 kích thước nhỏ sử dụng cho dập ghim 

(bấm kim) số 10 (cao 4.7mm, rộng 8.5mm) 

Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét 

hiệu quả. 

27 
Ghim cài 

chữ A 
hộp 49 

Ghim cài tam giác, chất liệu kim loại không hoen gỉ, 100 

cái/ hộp  
  

28 
Ghim cài 

loại to 
Hộp 1 

Ghim cài tam giác, chất liệu kim loại không hoen gỉ, 100 

cái/ hộp  
  

29 

Gim bấm 

số 3 (dập 

bệnh án) 

Hộp  207 

- Độ dài chân: 6mm 

  

- Độ rộng ghim: 12mm 

- Khả năng bấm giấy: 35 tờ (giấy định lượng 70gsm) 

- Số ghim/thanh: 50 ghim 

- Số ghim/hộp: 1000 ghim 

30 Giấy A4 Gam 1836 

Kích thước: Khổ A4 

  

Định lượng 70g/m² 

Độ trắng: 92-94% 

Giấy láng, mịn, không bị kẹp khi in 

Đóng gói: 500 tờ/ gam 

31 Giấy A5 Gam 639 

Kích thước: Khổ A5 

  

Định lượng 70g/m² 

Độ trắng: 92-94% 

Giấy láng, mịn, không bị kẹp khi in 

Đóng gói: 500 tờ/ gam 

32 
Giấy in 

nhiệt 
Cuộn 150 

Kích thước khổ giấy: 80mm 

  

Đường kính cuộn: 45mm/ Ø 45mm 

Màu sắc tự nhiên, không loá mắt 

Đóng gói: bọc bạc chống ẩm 

Số lượng: 100 cuộn/ thùng 

33 

Giấy bìa 

cứng 

xanh da 

trời 

Gam 8 

- Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, 

láng bóng 

  - Màu sắc: Xanh dương, vàng, hồng, xanh lá (xanh cốm) 

- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) 

- Quy cách: Tập 100 tờ 

34 

Giấy in 

ảnh nội 

soi 

gam 13 

Giấy in ảnh 1 mặt bóng 

  
Định lượng  115gsm; 

Đóng gói 100 tờ/ tập 

Khổ giấy A4 
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35 

Giấy nhớ 

bóng 5 

màu 

Tệp 126 

- Đầu có lớp keo, dùng để phân trang, đánh dấu các trang 

tài liệu cần ghi chú 

  - Màu sắc: có 5 màu 

- Kích thước: 1,2 x 4,5cm, có hình dạng mũi tên 

- Quy cách: Tập 100 miếng, mỗi màu 20 miếng, 

36 
Giáy nhớ 

to 3*3 
Tệp 111 

Kích thước: 3" x 3" (76 x 76 mm) 

  

Màu sắc: Vàng 

Số lượng: 12 xấp/lốc 

Đơn vị tính: Xấp 

Chất liệu: Giấy đẹp, độ dính cao và sử dụng được nhiều 

lần 

37 
Hồ dán 

Đông Đô 
Lọ 1232 

 Dạng keo lỏng, đóng trong lọ nhựa trong suốt 

   Dung tích: 35ml 

 Đóng gói: 12 lọ/khay 

38 

Kéo to 

(cắt 

thuốc) 

Cái 4 

Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. 

  

Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 

Kích thước 211 mm 

Trọng lượng 100 gram 

Quy cách 1 cái/vỉ 

39 Kéo Cái 7 

Làm bằng nhựa ABS độ bền cao. 

  
Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 

Kích thước 178,5 mm 

Quy cách 1 cái/vỉ 

40 

Kẹp tài 

liệu nhỡ 

nhiều 

màu 

15mm 

Hộp 34 

Dùng để kẹp giấy, tài liệu... 

  
Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng, hồng 

Kích thước: dài 41mm 

Quy cách: hộp 60 chiếc   

41 
Kẹp đen 

to 51mm 
Hộp 32 

Chất liệu bằng kim loại 

  

Bề mặt kẹp được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong 

tróc 

Kích thước 51mm 

Đóng gói: 12 chiếc/ hộp 

42 
Kẹp đen  

41mm  
Hộp 24 

Chất liệu bằng kim loại 

  

Bề mặt kẹp được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong 

tróc 

Kích thước 41mm 

Đóng gói: 12 chiếc/ hộp 

43 

Kẹp 

nhiều 

màu 

19mm 

Hộp 23 

Dùng để kẹp giấy, tài liệu... 

  
Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng, hồng 

Kích thước: dài 19mm 

Quy cách: hộp 40 chiếc   

44 
Khay để 

bút 
Cái 3 

Màu sắc: Màu ngẫu nhiên ( Xanh, Đỏ, Trà ) 

  

Kích thước: 120x120 mm 

Quy cách: 1 cái/hộp 

Chất liệu: Nhựa 

Có nhiều ngăn để đựng bút viết, thiết kế thông minh giúp 

khay cắm có thể xoay 360 độ. 
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45 

Kệ đựng 

tài liệu 3 

ngăn 

Cái 5 

File nan nhựa 3 ngăn đứng Deli 9845 

  

- Làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, chắc chắn, dễ ràng 

tháo lắp 

- File có 3 ngăn riêng biệt để phân biệt tài liệu 

- Màu sắc: Ghi sáng 

- Kích thước: 254 x 258 x 278mm 

46 
Kìm tháo 

ghim 
Cái 2 

- Thân máy inox, dạng tay cầm, bảo vệ bề mặt giấy, chất 

lượng ưu việt 

  
- Chức năng: Tháo gở các loại kim bấm 

- Cỡ kim: Gỡ được kim từ 23/8 đến 23./23 

- Quy cách: 1 cái/hộp, 24 cái/thùng 

- Kích thước: 160 x 47 x 88mm 

47 
Máy tính 

Casio 
Cái 2 

Loại để bàn mini: 29(Dày) × 106,5(Rộng) × 147(Dài) 

mm 

  Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin) 

Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ 

sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng. 

48 
Mực dấu 

đỏ 
Lọ 69 

Dùng cho dấu liền mực. Dung tích 28ml. 
  

Nét mực lâu phai, không bị nhòe và sắc nét 

49 
Mực dấu 

xanh 
Lọ 16 

Dùng cho dấu liền mực. Dung tích 28ml. 
  

Nét mực lâu phai, không bị nhòe và sắc nét 

50 Sổ da  Quyển 23 

Sổ bìa da 

  

Kích thước: 210x297mm 

Số trang: 200 trang 

Độ trắng 90-95ISO 

Định lượng 70gsm 

51 

Sổ ghi 

chép 200 

trang 

Quyển 1 

Sổ kẻ ngang may dán gáy 

  

Định lượng: 58 g/m2 

Độ trắng: 92% ISO 

Số trang: 200 trang 

Kích thước: (210 x 297) mm 

52 
Tẩy bút 

chì 
Cái 2 

Gôm sạch vết chì 

  

Gôm nhẹ tay không để lại vết đen của chì trên giấy. 

Không bị rách giấy, không bị gãy khi gôm. 

Kích thước 41 x 21 x 11mm 

Trọng lượng 17 gram 

Màu sắc Trắng đục 

53 Thước kẻ Cái 4 

Chất liệu: Nhựa 

  Chiều dài: 30cm 

Thước chia vạch độ cm rõ nét, không phai mờ khi sử 

dụng lâu 

54 
Túi cúc 

dầy to 
Cái 210 

Chất liệu: Nhựa dẻo . 
  

- Túi khổ F4 có nút bấm 

55 
Túi cúc 

dày nhỏ 
Cái 214 

Chất liệu: Nhựa dẻo . 
  

- Túi khổ A4 có nút bấm 

56 
Túi zip 

đựng 
kg 6 

  
  Túi khóa miết, túi  đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an 

toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt 
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thuốc SZ 

4 
- Được làm bằng chất liệu PE trong suốt 

- Độ dày: 0,04mm 

- Kích thước: 120 x 85mm 

57 
Dép 

phòng mổ  
Đôi 10 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 100% 
  

Các loại cỡ chân: 39, 40, 41, 42, 43,44  

58 
Móc phơi 

quần áo 
Cái 150 

Móc phơi quần áo bằng nhôm 

  Chiều dài móc 40cm. 

Đóng gói: 10 cái/ bó màng co 

59 

Bàn chải 

đánh 

dung cụ 

Cái 28 

Bàn chải được làm từ nhựa PP và sợi cao cấp 

  Kích thước: 14.3 x 5.4 x 7.2 cm 

Chất liệu: PP 

60 Bàn chải Cái 1 

Bàn chải được làm từ nhựa PP và sợi cao cấp 

  Kích thước: 14.3 x 5.4 x 7.2 cm 

Chất liệu: PP 

61 Cọ toalet Cái 13 

Chổi cong 

  
Kích thước: Dài 39.5 cm 

Nguyên liệu: PP 

Dùng cọ bồn cầu, tolet 

62 

Chăn 

Sông 

Hồng 

Cái 2 
Kích thước >= 1,8x2m 

  
Chất liệu: Bông siêu nhẹ 

63 
Ga, gối 

1,2m 
Bộ 1 Kích thước 1,2m   

64 
Ủng cá 

nhân 
Đôi 46 

 Chất liệu: PVC-TPR 

  

Size: Từ  37 – 43 

Chiều cao thân ủng: 30.5 – 31.0 cm 

Chiều dài đế: 22.4  – 25.0  cm 

Chiều rộng đế: 8.1 – 9.0 cm 

Sản phẩm chịu dầu, chịu nước và bảo hộ lao động. 

Chất nhựa mềm dẻo, bền đẹp, chịu nước cao. 

65 
Xà phòng 

Lifebuoy 
Chai 18 

Công thức Activ+ giúp bảo vệ vượt trội và làm sạch đến 

99,9% vi khuẩn gây bệnh và ngăn ngừa vi khuẩn lay lan 

trên da.   

Trọng lượng: 450g 

66 
Thùng rác 

màu xanh 
Cái 1 

- Kích thước 30l: 35x35x45cm. 

  

- Chất liệu: nhựa HDPE hoặc PP nguyên chất. 

- Cấu tạo: có nắp đậy kín được mở bằng đạp chân, lõi 

đựng rác bên trong có quai xách. 

- Có logo biểu tượng lây nhiễm y tế 

67 
Thùng rác 

màu vàng 
Cái 1 

- Kích thước 30l: 35x35x45cm. 

  

- Chất liệu: nhựa HDPE hoặc PP nguyên chất. 

- Cấu tạo: có nắp đậy kín được mở bằng đạp chân, lõi 

đựng rác bên trong có quai xách. 

- Có logo biểu tượng lây nhiễm y tế 

68 
Xô đỏ 

(22l) 
Cái 15 

Kích thước: 35 x 33 x 34 cm 

  Chất liệu: PP 

Xô được thiết kế với quai xách chắc chắn, nắp đậy 

69 Túi 453 Trọng lượng: 770g.   
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Xà phòng 

omo 

(770g) 

Thành phần. Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; 

Sodium Lauryl Sulfate; Sodium Cocoyllsethionate; 

Sodium . 

70 
Xà phòng 

380g 
Túi 298 

Trọng lượng: 380g. 

  Thành phần. Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; 

Sodium Lauryl Sulfate; Sodium Cocoyllsethionate; 

Sodium . 

71 
Ấm siêu 

tốc 
Cái 3 

Dung tích: 1.8 lít 

  

Công suất: 1500W 

Điện áp: 220 V 

Vật liệu: inox 304 

Tần số danh định: 50 Hz 

72 
Chậu 

nhựa 
Cái 5 

Kích thước: Ø 66.5 x 25 cm 
  

Chất liệu: PP 

73 
Chổi lau 

nhà 
Cái 24 

Cán bằng inox dài > 140cm 

  Cây lau bằng inox, chất liệu cao cấp, điều chỉnh để vặn 

vắt khô vải lau phía dưới. 

74 

Chổi lau 

sàn cán 

inox (loại 

dày) 

Cái 60 

Cây lau nhà cao cấp lõi nhựa: 

  

- Thiết kế xoay 360 độ thông minh. 

- Cán chổi: Inox 304   

- Bông lau cotton   

- Kích thước Cao 180cm (± 5)  

75 
Chổi quét 

nước 
Cái 78 

Kích thước: 130 x 36 cm 

  Chất liệu: PP/Inox/ cước 

Có thể tháo dời cán và chổi 

76 Chổi chít Cái 86 
100% làm từ cây chít (đót) 

  
Dài >80cm 

77 

Chổi quét 

mạng 

nhện 

Cái 12 

Chổi quét mạng nhện cán dài 2m8 rút gọn 

  Chất liệu: Thân inox 201, 1 đầu bông quét và 1 đầu treo 

và đầu lau kính 

78 

Chổi 

nhựa tròn 

cọ nhà vệ 

sinh 

Cái 67 

Kích thước: Ø 8.6 x 50 cm 

  
Chất liệu: PP + Inox 

79 Dây dứa Cuộn 20 
Chất liệu: Bằng nilon 

  
Đóng gói: Cuộn ≥ 0,8kg 

80 
Găng tay 

cao su 
Đôi 268 

Găng tay cao su 

  

Kích thước: Dài 39cm 

Lớp ngoài có độ bền cao, chống thấm nước tuyệt đối 

Lớp trong được xử lý chống dính, tạo cảm giác thoải mái 

Phần cổ tay được bo chặt, ngăn nước tràn vào bên trong 

81 

Hót rác 

nhựa có 

cán 

Cái 68 

Kích thước: 30.5 x 32.5 x 63 cm 

  Chất liệu: PP 

Tay cầm có cán, có thể rút cán và xẻng tách dời nhau 

được 

82 
Thụt nhà 

vệ sinh 
Cái 50 

-  Bơm thông tắc nhà vệ sinh với công dụng bơm thụt 

bồn cầu, chậu rửa, nhà tắm 
  

-  Chất liệu: nhựa, cao su 

-  Kích thước: 
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+ Cao: 48 cm, 

+ Vòng tròn thân bơm: 20 cm. 

+ Đáy bơm: 16 cm 

-  Màu: sản phẩm kết hợp 3 màu: trắng, xanh và đen 

83 
Giấy vệ 

sinh 
Dây 203 

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất 

  
Số lớp: 3 lớp, có lõi 

Quy cách: 10 cuộn/ dây 

Định lượng: ≥13gsm 

84 
Khăn lau 

tay 
Cái 170 

Kích thước 30x30cm 

  

Chất liệu coton; Sợi microfiber (vi sợi tổng hợp) 

Mềm, mịn, không xơ sợi, không làm trầy xước bề mặt. 

Đặc tính: 

Thấm hút tốt, lau khô nhanh. 

Có thể giặt và tái sử dụng nhiều lần. 

Không phai màu khi giặt thông thường. 

85 

Nước lau 

sàn 

Sunlight 

Chai 347 

Trọng lượng 1kg 

  

Làm sạch dầu mỡ, mảng bám trên chén, bát, dụng cụ nhà 

bếp. 

Tạo bọt tốt, dễ tráng rửa. 

Thành phần: Có chất hoạt động bề mặt an toàn; có hương 

thơm. 

86 
Nước tẩy 

okay 
Chai 369 

Tẩy sạch sáng như mới mọi vết ố bẩn ở bề mặt. 

  
Không gây ảnh hưởng đến bề mặt men, sứ, không gây tắc 

hầm cầu. 

Dung tích: 960ml 

87 

Nước xả 

vải 

Comfort 

(3,8l) 

Can 6 

Thành phần 

  

Sodium linear alkybenzene, sodium laureth sulfate, 

sodium chloride, chất thơm, nước,... 

Mùi hương 

Khối lượng: 3.8kg 

88 
Ổ cắm 

lioa 
Chiếc 11 

6 ổ cắm đa năng 3 chấu t 

  
+ Công tắc loại cao cấp, tích hợp đèn báo, có độ bền trên 

30.000đ lần bật/tắt 

Chiều dài dây: 5m 

89 
Túi bóng 

5kg vàng 
kg 120 

Chất liệu: Nilon dày 

  Có quai sách 

Trọng lượng: 5kg 

90 
Túi bóng 

5kg xanh 
kg 215 

Chất liệu: Nilon dày 

  Có quai sách 

Trọng lượng: 5kg 

91 

Túi bóng 

xanh 

15kg 

kg 618 

Chất liệu: Nilon dày 

  Có quai sách 

Trọng lượng: 15kg 

92 

Túi bóng 

xanh 

10kg 

kg 164 

Chất liệu: Nilon dày 

  Có quai sách 

Trọng lượng: 10kg 

93 kg 73 Chất liệu: Nilon dày   
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Túi bóng 

vàng 

10kg 

Có quai sách 

Trọng lượng: 10kg 

94 

Pin tiểu 

(loại nhỏ 

dùng máy 

huyết áp) 

đôi 125 

Pin R03NT/2S: 

  Điện thế: 1,5V; Loại pin: Pin than/Zinc-Carbon; Kích 

thước: Size AAA (10,5mm x 44,5mm)  

95 

Pin tiểu 

(dùng cho 

mic) 

Đôi 240 

Pin R6DT/4S: 

  Điện thế: 1,5V; Loại pin: Pin than/Zinc-Carbon; Kích 

thước: có chiều dài từ 49.2mm đến 50.5mm và đường 

kính từ 13.5mm đến 14.5 mm 

96 
Ghế đẩu 

cao  
Cái 4 

Kích thước: 36 x 36 x 44 cm 

  Làm từ chất liệu nhựa PP (Polypropylene), đảm bảo an 

toàn cho sức khỏe và dễ vệ sinh 

Tổng cộng: 
  

96 khoản  

 

1. Thời gian thực hiện chào giá :  

Từ ngày 02/02/2026  đến ngày 12 /02/2026. 

2. Địa chỉ nhận chào giá : 

Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện Đồng Hỷ.  

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TCHC.Vilt 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Triệu Văn Thu 
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